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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the effect of hydrogeological conditions and 

surcharge loads on the stability of Cha Va’s river banks in Vinh Long 

province. Satellite images were loaded from Google Earth and used to analyze 

the current erosion of the river banks and the urbanization process along the 

river banks. Primary and secondary data such as topographic, geological, 

hydrological data, and waves induced by ship motions were collected and 

analyzed. The factor of safety was used to analyze the levels of stability of the 

river banks. Input data was employed from the primary and secondary data 

such as geology, water levels, wave load, and surcharge loads due to 

urbanization. Measured flow velocity was compared with the allowed non-

erosion velocity of the bed-sediment to examine the potential erosion caused 

by flow velocity. The results show that erosion and deposition have been 

happening along the studied river banks. Flow velocity is one of the reasons 

causing river bank erosion. The integrated effects of soft soil, water level 

fluctuation, wave load, and surcharge loads is found to be the cause of 

instability of the Cha Va's riverbank. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của các yếu tố địa chất 

thủy văn và gia tải đến ổn định bờ sông Chà Và, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh vệ tinh 

tải về từ phần mềm Google Earth được sử dụng để đánh giá mức độ sạt lở bờ 

sông và mức độ đô thị hóa ven sông. Các số liệu sơ cấp và thứ cấp như địa 

hình, địa chất, thủy văn và sóng tàu được thu thập và phân tích. Hệ số an toàn  

được sử dụng để phân tích mức độ ổn định bờ sông. Các thông số đầu vào của 

mô hình được lấy từ các số liệu phân tích các yếu tố địa chất, mực nước, tải 

trọng sóng và tải trọng do quá trình đô thị hóa. Vận tốc dòng chảy thực đo 

được so sánh với vận tốc không xói của bùn cát cấu tạo bờ sông để đánh giá 

khả năng gây xói của vận tốc. Kết quả phân tích cho thấy xói lở và bồi tụ đang 

diễn ra dọc theo đoạn sông nghiên cứu. Vận tốc dòng chảy là một trong những 

nguyên nhân gây xói lở bờ sông. Tổ hợp của các yếu tố khác như địa chất yếu, 

dao động mực nước sông, sóng tàu và tải trọng là nguyên nhân gây mất ổn 

định bờ sông Chà Và. 
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1. GIỚI THIỆU 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện 

tích khoảng 60.000 km2 là một trong ba đồng bằng 

châu thổ lớn nhất trên thế giới (Anthony et al., 

2007). Mạng lưới sông ngòi dày đặc của ĐBSCL là 

ưu thế để phát triển nông nghiệp và giao thông thủy. 

Tuy nhiên, dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và 

nhân tạo, hiện tượng sạt lở bờ sông trong những năm 

qua đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong sản 

xuất và phát triển kinh tế của vùng. Hiện tượng sạt 

lở bờ sông ở ĐBSCL đang là một vấn đề nhận được 

sự quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài 

nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây về sạt lở 

bờ sông ở ĐBSCL chỉ tập trung trên hai sông chính 

là sông Tiền và sông Hậu, như nghiên cứu của Hùng 

(2004), Hải và Trinh (2010), Hoành và Hùng (2016), 

Long và ctv. (2019), Nga và ctv. (2020), và Văn và 

ctv. (2021). Có rất ít các nghiên cứu về sạt lở bờ 

sông ở các chi lưu trong khi sạt lở bờ sông trên các 

chi lưu cũng đang gây ra những hậu quả rất nghiêm 

trọng về người và của cho các hộ dân sinh sống ven 

sông. Các nghiên cứu về sạt lở bờ sông trên các chi 

lưu trong những năm gần đây có nghiên cứu của Lộc 

và ctv. (2020), Bằng và ctv. (2021), và Trí và ctv. 

(2021). 

 

Hình 1. Khu vực nghiên cứu 

Vì các lý do nêu trên, nghiên cứu này tập trung 

phân tích các nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Chà 

Và, đoạn qua khóm Đông Bình, phường Đông 

Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đoạn 

sông thuộc khu vực nghiên cứu (KVNC) có chiều 

dài khoảng 600 m bắt đầu từ ngã ba sông Chà Và-

Trà Ôn và kết thúc tại cầu Cái Vồn Nhỏ (Hình 1).  

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

tỉnh Vĩnh Long (2020), trong vài năm trở lại đây trên 

tuyến sông Chà Và thuộc KVNC xuất hiện tình trạng 

sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn đường và nhà của 

người dân đã bị hư hỏng (Hình 2). 

 

Hình 2. Hiện trạng sạt lở tuyến sông Chà Và 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Thu thập số liệu 

Số liệu thứ cấp và sơ cấp sử dụng trong nghiên 

cứu này được tóm tắt trong Bảng 1. 

Bảng 1. Số liệu và nguồn số liệu 

Số liệu Thời gian Nguồn 

Ảnh viễn thám 
2008, 2014, 

2020 
Google Earth 

Địa hình đáy 2020 

Viện Khoa học 

Thủy lợi miền 

Nam (SIWRR) 

Địa chất 2020 SIWRR 

Vận tốc dòng chảy 2020 Tác giả đo 

Đo sâu 2020 Tác giả đo 

Mực nước 2020 Tác giả đo 

Trình tự các bước phân tích các nguyên nhân gây 

sạt lở bờ sông Chà Và được trình bày trong Hình 3. 

 

Hình 3. Trình tự các bước thực hiện 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 58, Số 5A (2022): 14-21 

16 

2.2. Phân tích ảnh viễn thám 

Ảnh viễn thám chất lượng cao (khoảng 1 

m/pixel) tải về từ phần mềm Google Earth được 

phân tích để quan sát biến động đường bờ sông 

KVNC trong giai đoạn 2008-2020. Thông số ảnh 

viễn thám được trình bày trong Bảng 2. Các ảnh tải 

về được nắn chỉnh về cùng khung hình học bằng 

cách sử dụng chức năng Registration trong bộ công 

cụ Map của phần mềm ENVI. Các ảnh sau khi được 

nắn chỉnh hình học sẽ được đưa vào phần mềm 

ArcMAP để tiến hành chiết xuất đường bờ. Vì các 

ảnh tải về thông qua công cụ Google Earth không 

phải là ảnh đa phổ nên không thể sử dụng các phép 

phân loại để chiết xuất đường bờ một cách tự động. 

Thay vào đó, phương pháp thủ công được sử dụng 

để chiết xuất đường bờ (Malarvizhi et al., 2016).  

Bảng 2. Thông số các ảnh tải về từ công cụ 

Google Earth 

Nguồn ảnh Ngày chụp Độ phân giải 

Maxar Technologies 2008-05-06 1 m 

Maxar Technologies 2009-08-12 1 m 

CNES/Airbus 2014-07-01 1 m 

Maxar Technologies 2015-31-12 1 m 

CNES/Airbus 2017-23-01 1 m 

Maxar Technologies 2019-08-12 1 m 

Maxar Technologies 2020-09-03 1 m 

2.3. Vị trí khảo sát và đo đạc 

Độ sâu ký hiệu là h (đơn vị m), là khoảng cách 

từ mặt thoáng nước tới đáy sông theo chiều thẳng 

đứng và được đo tại các thủy trực. Thủy trực là một 

đường thẳng tưởng tượng vuông góc với mặt thoáng 

của nước và đáy sông mà trên đó người ta tiến hành 

đo sâu hoặc đo vận tốc. Số lượng mặt cắt và số điểm 

đo trên mặt cắt sẽ quy định độ chính xác của số liệu 

đo. Trong nghiên cứu này, vị trí mặt cắt được chọn 

tại những vị trí có địa hình thay đổi như vị trí sông 

cong, bề rộng sông thay đổi, vị trí có tải trọng ven 

bờ, những vị trí sạt lở. Máy đo độ sâu cầm tay 

Hondex PS-7, thước dây, máy thủy bình được sử 

dụng để đo mặt cắt sông. Sơ họa vị trí đo cắt ngang 

lòng sông, lưu tốc, vị trí lấy mẫu bùn cát đáy và vị 

trí hố khoan địa chất được trình bày trong Hình 4. 

Trong nghiên cứu này, tại mỗi mặt cắt địa hình đáy 

được bố trí đo theo bảy thủy trực. 

 

Hình 4. Sơ đồ vị trí đo đạc, thu mẫu tại KVNC 

2.4. Đo lưu tốc dòng chảy 

Lưu tốc dòng chảy được bổ trí đo theo bảy thủy 

trực tại từng mặt cắt (công tác đo sâu và đo lưu tốc 

được thực hiện đồng thời). Lưu tốc dòng chảy được 

bố trí đo vào thời điểm chuyển tiếp giữa pha triều 

lên hoặc xuống vì đây là thời điểm lưu tốc dòng chảy 

lớn nhất. Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy MIDAS-

ECM (Hình 5) được sử dụng và đo theo phương 

pháp 6 điểm (Hình 6) và lưu tốc dòng chảy trung 

bình được tính theo công thức: 

( )tb m 0,2 0,4 0,6 0,8 d

1
v = v + 2v + 2v + 2v + 2v + v

10
 (1) 

Trong đó, vtb là vận tốc trung bình (m/s), vm là vận 

tốc tại điểm mặt (m/s), vd là vận tốc tại đáy (m/s), 

v0,2; v0,4; v0,6 và v0,8 lần lượt là vận tốc dòng chảy tại 

các điểm có độ sâu 0,2 h; 0,4 h; 0,6 h và 0,8 h. 

MIDAS-ECM là thiết bị đo vận tốc dòng chảy tự ghi 

của hãng Valport, Anh với độ chính xác rất cao là 

0,001 m/s giá trị đọc. Thiết bị có thể hoạt động được 

ở độ sâu lên đến 5.000 m và thu thập dữ liệu liên tục 

trong 10 ngày. Thiết bị đo dòng chảy tự ghi Midas 

ECM phù hợp với những công việc công tác nghiên 

cứu thủy văn, thủy động lực học. 

 

Hình 5: Đo lưu tốc dòng chảy 

 

Hình 6. Sơ đồ đo lưu tốc theo phương pháp 6 

điểm 
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2.5. Mẫu bùn cát đáy sông và phân tích 

thành phần hạt  

Các vị trí lấy mẫu bùn cát được thể hiện trên 

Hình 4. Thiết bị gàu Ekman được sử dụng để thu 

mẫu bùn cát đáy sông và phân tích thành phần hạt 

theo thí nghiệm lắng đọng (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, 2012). Từ đường cong cấp phối (thành phần 

hạt), xác định kích thước hạt trung bình (d50) của 

mẫu bùn cát và vận tốc không xói của bùn cát được 

xác định theo TCVN 4198:2014 (Bộ Khoa học và 

Công nghệ, 2012). Quá trình lấy mẫu và lưu trữ mẫu 

bùn cát đáy sông được thực hiện như trên Hình 7. 

Việc lấy mẫu bùn cát được tiến hành cùng thời điểm 

đo sâu và đo lưu tốc dòng chảy. 

 

Hình 7. Minh họa lấy mẫu bùn cát đáy sông 

2.6. Đo sóng tàu 

Theo Thang et al. (2020), sóng tàu là một nguyên 

nhân gây ra sạt lở bờ sông ở ĐBSCL. Trong nghiên 

cứu này, thiết bị đo mực nước level-logger của 

Canada được sử dụng để đo dao động mực nước từ 

đó tính ra được chiều cao sóng tàu do các phương 

tiện vận tải thủy gây ra trên tuyến sông thuộc 

KVNC. Thời gian đo sóng tàu được thực hiện từ 

10:00 đến 14:00 giờ ngày 02 tháng 10 năm 2020. 

Phương pháp đo và chuyển đổi số liệu mực nước 

sang số liệu sóng được thực hiện theo tham khảo của 

Thang et al. (2020) và Thuận và ctv. (2021). 

2.7. Phân tích nguyên nhân gây sạt lở bờ 

sông 

Do dòng chảy  

Vận tốc dòng chảy có tác động lớn đến ổn định 

bờ sông. Trên tuyến sông có lưu lượng Q là hằng số 

thì tại những vị trí mặt cắt sông hẹp và dòng chảy 

xiết thường xảy ra sạt lở nhiều hơn các vị trí khác. 

Dòng chảy xiết gần bờ quét lớp bùn trên mặt dần 

dần khiến bờ bị bào mòn gây ra sạt lở. Vì vậy, cần 

xác định vận tốc dòng chảy tại một số mặt cắt trên 

tuyến sông và so sánh với vận tốc không xói cho 

phép theo TCVN 4198:2014. Vận tốc dòng chảy 

được xác định thông qua đo đạc thực tế. 

Vận tốc không xói cho phép là vận tốc lớn nhất 

mà dòng chảy đạt tới trị số ấy không gây ra sự xói 

lở lòng kênh. Vận tốc không xói cho phép phụ thuộc 

vào tính chất cơ lý của đất nơi tuyến kênh đi qua để 

dùng đắp kênh hoặc làm vật liệu gia cố kênh; lượng 

ngậm phù sa và tính chất phù sa của dòng chảy trong 

kênh; và lưu lượng của kênh, kích thước mặt cắt 

ngang của kênh và các yếu tố thủy lực của dòng chảy 

trong kênh. 

Theo Kixelep et al. (2008), giá trị của vận tốc 

khởi động vk, tức là vận tốc trung bình bé nhất của 

dòng chảy để hiện tượng bắt đầu tách các hạt đơn 

độc của đất không dính trên đáy được xảy ra một 

cách liên tục, được xác định theo công thức sau: 

Khi tổ hợp hạt rắn là đồng nhất: 

( )128,8
lg

1,75

n

k

g dH
v

d

 



−
=  (2) 

Khi tổ hợp của đất tại đáy lòng dẫn là không 

đồng nhất: 

( )1

1 5

2 8,8
lg

1,75

n tb

k

g d H
v

d

 



−
=  (3) 

Trong đó, d5 là đường kính của các hạt lớn nhất 

chiếm 5% toàn bộ lượng bùn cát (m); dtb là đường 

kính trung bình của hỗn hợp bùn cát (m); ; n lần 

lượt là trọng lượng thể tích của bùn cát và nước 

(kN/m3); và H là chiều sâu dòng chảy (m). 

Do gia tải trên bờ sông 

Ở vùng ĐBSCL nói chung và khu vực sông Chà 

Và nói riêng, tình trạng xây cất nhà dọc các tuyến 

sông rạch đã được hình thành và duy trì bao đời nay. 

Tuy nhiên, việc xây cất này có thể gây nguy hiểm 

cho người và tài sản của người dân. Bên cạnh đó, 

nhà tạm, nhà kiên cố, lấp đất lấn chiếm lòng sông 

cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tải 

trọng ven bờ dẫn đến tăng tải trọng ngang, gây sạt 

trượt bờ sông. Hiện nay, có rất nhiều căn nhà xây 

dựng trên bờ sông Chà Và vì vậy sạt lở do gia tải 

quá mức rất dễ xảy ra. Ngoài ra, điều kiện địa chất 

của KVNC có xuất hiện lớp bùn sét trạng thái chảy 

đến độ sâu 28,5 m. Đây là lớp đất thuộc hệ bồi tích 

trẻ nên có hệ số nén lún lớn, cường độ chịu tải nhỏ, 

dễ gây lún công trình và sạt lở. Quá trình sạt lở do 

gia tải ven bờ được minh họa như Hình 8. 

 

Hình 8. Minh họa quá trình sạt lở do gia tải ven 

bờ 

Do cấu tạo địa chất và dao động mực nước 
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Đặc điểm cấu tạo địa chất bờ sông tại KVNC 

tương đối yếu với các lớp đất yếu dày trên 30 m như 

thể hiện trên Hình 9 là mặt cắt địa chất tại KVNC. 

Dao động mực nước được tính toán dựa trên chuỗi 

số liệu quan trắc mực nước từ năm 1986 đến 2018. 

Ảnh hưởng của dao động mực nước tới xói lở bờ 

sông được xem xét và đánh giá với giả thuyết dao 

động mực nước trong phạm vi tầng địa chất yếu tạo 

ra "hàm ếch", là một trong những nguyên nhân gây 

sạt lở. Số liệu địa chất KVNC được trình bày trong 

Bảng 3. 

Bảng 3. Thông số địa chất KVNC 

Lớp đất 
Dung trọng tự 

nhiên γ (g/cm³) 

Góc ma sát 

trong (φ0) 

Lực dính 

C (kG/cm²) 

1 1,80 30°0’ - 

2a 1,77 4°14’ 0,051 

2 1,60 3°19’ 0,053 

3a 1,76 7°35’ 0,128 

3 1,71 7°25’ 0,129 

4 1,81 12°08’ 0,254 

 

Hình 9. Mặt cắt địa chất KVNC 

2.8. Đánh giá mức độ ổn định bờ sông 

Mức độ ổn định được đánh giá thông qua tính 

toán hệ số ổn định, được xác định theo phương pháp 

Bishop (1955): 

 cos tg

sin

i i i i i

at

i

C L W
K

W

 



 +  
=






 (4) 

Trong đó: Ci là lực dính của mảnh thứ i trong 

phạm vi chiều dài cung trượt; Li là chiều dài cung 

trượt thứ i; Wi là trọng lượng mảnh thứ i; αi là góc 

nghiêng của mảnh thứ i so với phương tại tâm trượt; 

φi là góc nội ma sát của mảnh thứ i. 

Hệ số ổn định tương ứng với các trường hợp (yếu 

tố tác động) tại các mặt cắt được tính toán (Bảng 4) 

và được so sánh với giá trị cho phép Kat theo QCVN 

04-05: 2012/BNNPTNT (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 2012) nhằm xác định mức độ ảnh 

hưởng của các yếu tố như tải trọng nhà cửa, áp lực 

nước lỗ rỗng, sóng tàu đến ổn định bờ sông. 

Bảng 4. Trường hợp tính toán 

Trường 

hợp 
Mặt cắt 

Mực 

nước lớn 

nhất 

Mực 

nước nhỏ 

nhất 

Tải 

trọng 

1 1-1÷7-7 x   

2 1-1÷7-7  x  

3 1-1÷7-7  x x 

4 1-1÷7-7  x  

5 1-1÷7-7  x x 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mức độ đô thị hóa và diễn biến đường bờ 

sông 

Kết quả phân tích ảnh được thể hiện trong Hình 

10, 11, 12 và Hình 13. Hình 10 và Hình 11 cho thấy 

diện tích cây xanh từ năm 2008 đến năm 2020 đã 

giảm đi 16.66 km2 tương đương 36% đô thị hóa. 

Theo thời gian tương ứng với phần diện tích cây 

xanh bị giảm đi là mức độ đô thị hóa KVNC, đồng 

nghĩa với việc gia tải trên bờ sông ngày càng tăng 

gây mất ổn định bờ sông. 

  

Hình 10. Diễn biến quá trình đô thị hóa KVNC 

qua các năm 

 

Hình 11. Biểu đồ tương quan diện tích cây xanh 

và đô thị hóa 

Các kết quả xác định chiều rộng bờ và mức độ 

sạt lở bờ được thể hiện trên Hình 12 và Hình 13. 

Diễn biến đường bờ sông đoạn từ K0+00 đến 

K0+500 được thể hiện tại biểu đồ Hình 12, cho thấy 

giai đoạn 2008-2020, diễn biến đường bờ luôn có sự 

thay đổi khác nhau. Thông qua biểu đồ có thể thấy 

diễn biến đường bờ đoạn từ K0+200 đến K0+400 bờ 

7,30 3,03 6,33 16,66 

15,93 7,86 17,84 36,36

2 0 0 8 ÷ 2 0 1 4 2 0 1 4 ÷ 2 0 1 7 2 0 1 7 ÷ 2 0 2 0 2 0 0 8 ÷ 2 0 2 0

S cây xanh giảm đi (km2) Đô thị hóa (%)
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sông có xu hướng bị xói mòn và giảm chiều rộng bờ, 

tại vị trí K0+300 giai đoạn từ năm 2017-2020 giảm 

chiều rộng bờ trên 2,0 m và tại vị trí K0+200 giai 

đoạn từ năm 2014-2017 giảm chiều rộng bờ trên 1,5 

m; đoạn từ K0+00 đến K0+100 và K0+400 đến 

K0+500 đường bờ có xu hướng bồi lắng và tăng 

chiều rộng bờ, tại ví trí K0+00 đến K0+100 tăng 

chiều rộng bờ khoảng 1,0 m giai đoạn từ năm 2008-

2014 và tại K0+500 tăng chiều rộng bờ hơn 1,0 m.  

 

Hình 12. Thay đổi độ rộng đường bờ tại các mặt 

cắt khảo sát 

 

Hình 13. Mức độ xói bồi đường bờ tại các mặt 

cắt khảo sát 

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ổn 

định bờ sông 

Kết quả phân tích phân bố vận tốc dòng chảy tại 

các mặt cắt được tính toán nội suy từ các số liệu đo 

lưu tốc dòng chảy bằng máy MIDAS-ECM và được 

biểu diễn trên các Hình 14, 15 và Hình 16. Có thể 

nhận thấy rằng, tại mặt cắt 1-1 và 7-7, vận tốc phân 

bố lệch về một phía bờ sông vì đây là các đoạn sông 

cong. Ngoài thành phần vận tốc dọc theo dòng chảy 

còn có thành phần vận tốc ngang bờ gây ra xói lở bờ 

sông. Mặt cắt từ 2-2 đến 6-6 thuộc các đoạn sông 

thẳng nên vận tốc lớn nhất phân bố tại giữa mặt cắt. 

Tại các mặt cắt, vận tốc dòng chảy phân bố từ 0,15 

m/s đến 0,60 m/s. 

 

Hình 14. Phân bố vận tốc dòng chảy tại các mặt 

cắt 1-1 và 7-7 

 

Hình 15. Phân bố vận tốc dòng chảy tại các mặt 

cắt 2-2 và 3-3 

 

Hình 16. Phân bố vận tốc dòng chảy tại các mặt 

cắt 4-4, 5-5 và 6-6 

Kết quả phân tích phân bố đường kính hạt (d50) 

của các mẫu bùn cát cấu tạo bờ sông phía bên phải 

(hướng Bắc-Nam) được trình bày trong  Hình 17. Có 

thể nhận thấy d50 của bùn cát cấu tạo bờ phải phân 

bố trong khoảng 0,059-0,066 mm. Theo TCVN 

4118:2012 (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012), ứng 

với chiều sâu cột nước trong sông h >3,0 m, vận tốc 

không xói của bùn cát bờ phải dao động trong 

khoảng 0,26 đến 0,40 m/s. Vì vận tốc không xói của 

bùn cát nhỏ hơn vận tốc của dòng chảy sát bờ đo 

được tại mặt cắt 1-1 và 7-7. Từ đó có thể kết luận 

dòng chảy là một nguyên nhân gây xói lở bờ sông 

Chà Và tại những đoạn sông cong. 

Tại những đoạn sông thẳng, vận tốc dòng chảy 

sát bờ tương đối nhỏ khoảng 0,15 m/s. Vận tốc này 

nhỏ hơn vận tốc không xói của bùn cát nên tại các 

đoạn sông thẳng, vận tốc dòng chảy không phải là 

nguyên nhân gây sạt lở bờ sông. Vì vậy, các yếu tố 

khác có khả năng gây sạt lở bờ sông như địa chất 

yếu, tải trọng công trình, chênh lệch mực nước và 

sóng tàu cần được xem xét. Tổng hợp của các yếu tố 

này đến ổn định bờ sông sẽ được phân tích trong 

phần tiếp theo. 
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Hình 17. Phân bố đường kính hạt trung bình d50 

phía bờ phải (hướng Nam-Bắc) 

Kết quả phân tích mức độ ổn định của bờ sông 

thông qua tính toán hệ số ổn định Kat tại bảy mặt cắt 

ngang cho phía bờ phải sông Chà Và tương ứng với 

các trường hợp mực nước lớn nhất (+2,15 m) và nhỏ 

nhất (-1,12 m) được trình bày như trên Hình 18 và 

tổ hợp áp lực sóng cùng tải trọng trên bờ (Hình 19). 

 

Hình 18. Kết quả phân tích mức độ ổn định 

trường hợp mực nước sông lớn nhất và nhỏ nhất 

 

Hình 19: Kết quả phân tích mức độ ổn định 

trường hợp áp lực sóng và tải trọng 

Có thể nhận thấy hệ số an toàn Kat trong các 

trường hợp tính toán đều nhỏ hơn giá trị quy định 

[Kat] = 1,2 theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012). Cụ thể, 

Hình 18 cho thấy hệ số an toàn ứng với trường hợp 

mực nước sông lớn nhất (+2,15 m) và nhỏ nhất (-

1,12 m) lần lượt là 0,596 và 0,452 (trường hợp 

không có tải trọng và không có áp lực sóng). 

Đối với trường hợp có tải trọng công trình và áp 

lực sóng + tải trọng công trình như Hình 19, hệ số 

an toàn cho trường hợp mực nước thấp nhất ứng với 

hai tổ hợp tải trọng lần lượt là 0,451 và 0,430. 

Như vậy, có thể kết luận tổ hợp của các yếu tố 

địa chất yếu, tải trọng trên bờ, dao động mực nước 

sông và sóng tàu là nguyên nhân gây ra mất ổn định 

và sạt lở bờ sông Chà Và.  

4. KẾT LUẬN 

4.1. Kết luận 

Kết quả phân tích ảnh viễn thám giai đoạn 2008-

2020 cho thấy quá trình xói lở và bồi lắng đang diễn 

ra hai bên bờ sông Chà Và thuộc KVNC. Đoạn xói 

lở lớn nhất theo phương ngang sông khoảng 5,0 m 

và đoạn bồi tụ khoảng 3,0 m. Kết quả phân tích ảnh 

cũng chỉ ra quá trình đô thị hóa tại bờ sông KVNC 

đạt 36% trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2020. 

Việc xây dựng nhà cửa và cơ sở hạ tầng ven sông 

đang gây ra tải trọng tác động lên bờ sông gây nguy 

cơ mất ổn định bờ sông. 

Đoạn sông KVNC có hình thái của đoạn sông 

cong, đây là nguyên nhân gây ra các dòng chảy 

ngang bờ làm xói lở bờ sông. Vận tốc dòng chảy sát 

bờ tại các đoạn sông cong có giá trị lớn nhất lên đến 

0,6 m/s trong khi vận tốc không xói của bùn cát cấu 

tạo bờ sông chỉ bằng 0,26 – 0,40 m/s.  

Các trường hợp tính mức độ toán ổn định bờ 

sông với điều kiện mực nước lớn nhất, mực nước 

nhỏ nhất và tổ hợp tải trọng do sóng và tải trọng trên 

bờ  đều cho kết quả với hệ số Kat nhỏ hơn 1,2. Do 

đó, có thể kết luận tổ hợp của các yếu tố địa chất, 

dao động mực nước sông, áp lực sóng và tải trọng 

trên bờ là nguyên nhân gây ra sạt lở bờ sông Chà Và. 

4.2. Đề xuất 

Các kết quả phân tích về ảnh hưởng của dòng 

chảy đến xói lở bờ sông trong nghiên cứu này chỉ 

dựa trên số liệu thực đo trong một khoảng thời gian 

ngắn. Các số liệu về dòng chảy cần được tiếp tục 

quan trắc đặc biệt trong mùa lũ để có thể đánh giá 

chính xác ảnh hưởng của vận tốc dòng chảy đến xói 

lở bờ sông KVNC. 
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